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Tục danh 
: 
Ông Nghè Thống

Con Ông Bùi Túc (Ô. Bá Huynh) và Bà Phan Thị Trang

Sanh 
: 
21-05- Â. Dậu (1885) tại Vĩnh Trinh 



Hàn lâm viện Kiểm bộ 

Tạ thế
:
19-11-T. Mão (1951). Thọ: 67 tuổi 

An táng 
: 
xứ Rẩy Cu, Thuận Nam, Hòa Vang
Cải táng         : tàn cốt đã được cải táng tại Nghĩa trang Lạc cảnh viên          (Cedar Hill) Maryland, Hoa Kỳ. Bia mộ được thỉnh về dựng  tại khuôn viên từ Đường ở Vĩnh Trinh.
Chánh thất: 
 

Bà LÊ THỊ NHỨT 

Sanh 
: 
năm N. Thìn (1892) ở La Kham, Điện Bàn

Con Ông Bà Lê Diên (Ô. Nghè Diên) ở La Kham 

Tạ thế
:
05-02-N. Tý (1972). Thọ: 81 tuổi 

Cải táng 
: 
Tàn cốt đã được cải táng tại Nghĩa trang Lạc cảnh viên (Cedar Hill) Maryland , Hoa Kỳ 

Sanh hạ:

- Ô. Bùi Khắc Tục  
Đ. Mùi (1906)


- Ô. Bùi văn Tố  
C. Ngọ (1930)


- B. Bùi Thị Hồng Nhụy                (1910)


- B. Bùi Thị Lục Hà  
 G. Tý   (1924)           

- B. Bùi Thị Lệ Chi 
Đ. Sửu   (1937) 


Ấu vong: 6 vị vô danh

Tảo vong: B. Thanh Tâm, Ô. Khẩn, Bà Bé

TIỂU SỬ

Ông  BÙI  THỐNG
(1885 - 1951)

----------O0O---------

Ông BÙI THỐNG tục danh Ô. Cửu Nhứt, Ô. NGHÈ THỐNG, hay Ô. Nghè Thu Bồn là trưởng nam của ông Bá Hộ Bùi Túc và Bà Phan Thị Trang. Ông là cháu đích tôn của Ngài Thị Giảng Bùi Thân. 


Ông sinh ngày 21 - 05 ẤÂ. Dậu (1885) tại Vĩnh Trinh .


Thuở nhỏ Ông thụ giáo với Ngài Tú Tài Phan Tuyên ở Cổ Tháp. Ngoài ra Ông cũng được ông cậu ruột là Cụ Hường lô Cử nhân Phan Thanh Thúy ở Bàn Lãnh chỉ vẽ thêm, nên khi lớn lên, Ông uyên thâm Nho học và am tường khoa Địa Lý. Ông có học thêm chữ Quốc ngữ và cho việc đọc sách báo hằng ngày là cần thiết. 


Ông có diện mạo quắc thước, oai nghi, tác phong nghiên chỉnh - xứng bậc con trưởng trong gia đình và vị tự tôn của Tộc - nhưng tính tình Ông khoan dung, hòa nhã nên ai cũng mến nể.


Năm hai mươi tuổi, Ông kết duyên với Bà LÊ THỊ NHỨT, trưởng nữ của Ông Bà Lê Diên (Ô.B. Nghè Diên) thuộc một thế gia, vọng tộc ở La Kham, Điện Bàn.


Năm sau, vâng lệnh song thân, Ông Bà lên lập nghiệp ở làng Thu Bồn để quản trị số đất do nội tổ và thân sinh đã tạo lập ở các vùng lân cận như Phú Đa, Phú Nhuận, Mỹ Sơn,v.v. . .


Nhờ có tài sản của cha ông cấp hứa và do ở chí tiến thủ, óc kinh doanh, Ông Bà làm ăn rất phát đạt, đã xây dựng được một dinh cơ đồ sộ gồm có nhiều ngôi nhà ngói san sát nằm bên bờ sông Thu Bồn.


Ông có hoài bảo lớn, muốn canh tân nông nghiệp, nên vào khoản năm1910, Ông đã thực hiện một công trình quy mô đối với thời đại: đó là việc đắp đập Thạch Bàn với mục đích là việc dẫn thủy nhập điền cung cấp nước cho nông dân trên một vùng rộng lớn gồm nhiều làng nhiều xã để khỏi phải lệ thuộc vào thời tiết. Hằng trăm nhân công, kẻ chặt bối, người gánh đất, đã được xử dụng trong công tác này. Nhưng rất tiếc là kỷ thuật xây đắp mà Ông biết lúc bấy giờ không đáp ứng đầy đủ những nhu cầu chuyên môn, nên qua mùa mưa, nhân một trận lụt lớn, đập bị vỡ và Ông đã phải thương thảo khéo léo để đền bồi ổn thỏa những tổn thất đã vô tình xảy đến cho các đồng bào lân cận.

            Một vài năm sau  đó, với đầy đủ chuyên viên và cơ khí, chính quyền thời Pháp thuộc đã cho xây cất đập Thạch Bàn ở sát địa điểm mà Ông đã chọn,sự kiện nầy chứng tỏ là ông đã có khả năng am hiểu địa hình một cách xác đáng. 


Vẫn quyết tâm thực hiện công trình dẩn thủy nhập điền, ba năm sau, Ông sáng lập " Bùi Thống Vệ nông Công Ty " với mục đích cơ khí hóa vấn đề thủy lợi bằng cách thiết lập " Nhà Máy Bơm nước sông Thu Bồn " tọa lạc tại làng Phú Đa. Máy bơm được một động cơ chạy bằng hơi nước vận chuyển, xử dụng củi làm nhiên liệu chính. Nước bơm lên được đưa vào một hệ thống đường mương chạy từ Phú Đa đến Thu Bồn để cung cấp nước cho nông dân. 

Trong mùa nắng nhà máy chạy ầm ỹ liên tục, ban đêm đèn điện sáng trưng như ban ngày trong và chung quanh nhà máy, tiếng nước ồ ạt chảy vào mương cái như thác đổ là những cảnh tượng khó quên trong làng Phú Đa hẻo lánh và đã được mọi người chiêm ngưỡng cùng thán phục.

Lần này Ông thành công về mặt kỷ thuật, nhưng gặp lúc kinh tế khủng hoảng. Giá lúa rất hạ, nên lợi nhuận không bù đắp nổi các khoản chi phí.


Song song với công tác thủy lợi, Ông lại còn tổ chức nuôi gà theo lối công nghiệp. Đàn gà của Ông lên đến mấy nghìn con, nhưng vấn đề tiêm ngừa lúc đó chưa đựợc đặt nặng đúng mức, nên sau một thời gian, gà bị dịch, thiệt hại khá nhiều.


Tóm lại, tuy những hoạt động về kinh tế của Ông chưa đem lại kết quả mong muốn, nhưng Ông đã có tầm nhìn xa, đã cải tiến đời sống nông thôn về nhiều mặt.


Chính nhờ những đóng góp tích cực đó, mà sau này Ông đã được ân thưởng Minh nông Bội tinh và Hàn Lâm viện Kiểm bộ.


Tuy không tham gia trực tiếp, Ông đã âm thầm hỗ trợ các tổ chức ái quốc lúc đương thời. Chính vì phong trào Duy Tân thất bại, mà Ông đã bị Chính quyền theo dõi, gây khó khăn, trở ngại trong một thời gian dài .


Ông bị bệnh đưa ra điều trị ở Đà Nẵng. Ông mất ngày 19 - 11 - T. Mão (1951), thọ 67 tuổi, an táng tại xứ Rẫy Cu, Thuận An, Hòa Vang (gần chùa Vu Lan).


Bà là người phụ nữ đảm đang, tháo vác. Ngoài việc giúp chồng trong hoạt động nông nghiệp, Bà còn ,tùy theo mùa, mua trử, buôn bán các loại đặc sản như cau khô, nón lá,v.v. . .


Ông Bà sinh hạ được tất cả 14 người con và số thành gia thất chỉ gồm có 2 nam và 3 nữ.

Bà ở với các con, lúc tại Đà Nẵng, lúc vào Sài Gòn. Bà mất ngày 05 - 02 - N. Tý (1972), thọ 81 tuổi, an táng tại nghĩa trang Trung Việt Ái Hữu. ở Hạnh thông Tây, Gò Vấp. 

Sau nầy, tàn cốt của Ông và Bà đã được con cháu hỏa táng rồi đem cải táng tại nghĩa trang Lạc cảnh Viên Cedar Hill, tiểu bang Maryland, Mỹ Quốc.


Cuộc đời của hai Ông Bà là một tấm gương tiến thủ cho con cháu.
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Tục danh 
: 
Ông Cửu Thứ 

Con Ông Bùi Túc (Ô. Bá Huynh) và Bà Phan Thị Trang

Sanh 
: 
năm T. Mão (1891) tại Vĩnh Trinh 



Cửu phẩm Văn giai  

Tạ thế
:
19-09-N. Thìn (1952). Thọ: 62 tuổi 

Mộ táng 
: 
xứ Cửa Làng, Trung Phước, Quế Sơn
Chánh thất: 
 

Bà PHAN THỊ YẾN 

Sanh 
: 
năm Q. Tỵ (1893) ở Bảo An, Điện Bàn

Con Ông Bà Phan Phiên (Ô. Lễ Tầm) ở Bảo An 

Tạ thế
:
19-11-B. Tý (1937). Thọ: 45 tuổi 

Mộ táng 
: 
xứ Cửa Làng, Trung Phước 

Kế thất: 
 

Bà PHAN THỊ THƠ 

Sanh 
: 
năm N. Tý (1912) ở Bảo An

Em ruột Bà Chánh thất 

Tạ thế
:
19-09-N. Thìn (1952). Thọ: 41 tuổi 

Mộ táng 
: 
xứ Cửa Làng, Trung Phước 

Sanh hạ:

Đích phòng: 
 

- Ô. Bùi Kiến Tín 
N. Tý (1912)


- Ô. Bùi Phú  
B. Thìn (1916)


- Ô. Bùi Thanh  
Đ. Tỵ (1917)


- Ô. Bùi Quang Vinh   
B. Dần (1926)


- Ô. Bùi Quang Lộc  
M. Thìn (1928)


- B. Bùi Thị Liễu 
K. Mùi (1919)

- B. Bùi Thị Trúc 
Q. Hợi (1923)


- B. Bùi Thị Tư  
Đ. Mão (1927) 


- B. Bùi Thị Nhự   
N. Thân (1932) 


Ấu vong: B. Ba, B. Mai

Kế phòng: 

- Ô. Bùi Như Sơn   
M. Dần (1938)


- Ô. Bùi Như Hải    
K. Mão (1939)


- Ô. Bùi Như Long  
N. Ngọ (1942)


Ấu vong: B. Như Hà,  B. Như Vân, B. Nguyệt 

Tảo vong: B. Quế, B. Nẫm (mất 1952)

TIỂU SỬ

Ông  BÙI  BIÊN

(1891 - 1952)

----------O0O---------

Ông BÙI BIÊN tục danh, Ô. CỬU THỨ là thứ nam của Ông Bá hộ Bùi Túc và Bà Phan Thị Trang.  

Ông sinh năm T. Mão, 1891 tại Vĩnh Trinh. Ông thông minh, linh hoạt. Ông học thông chữ Nho, chữ Nôm và biết chữ Quốc ngữ. 

Năm 20 tuổi – 1911 – Ông kết duyên cùng Bà PHAN THỊ YẾN, trưởng nữ của Ông Bà Phan Phiên, tục gọi Ông Bà Lễ Tầm ở Bảo An, Điện Bàn. 

Năm sau – năm N. Tý, 1912 – Ông Bà sinh hạ cậu con trai đầu lòng đặt tên là Bùi Thứ – sau đổi thành Bùi Kiến Tín – và cũng từ đấy, sau khi được thưởng chức Cửu phẩm, Ông được gọi là Ông Cửu Thứ. 

Sang năm sau, Ông Bà lên lập nghiệp ở Trung Phước, Quế Sơn, trên nguồn sông Thu Bồn, để quản lý số đất ruộng mà thân phụ vừa tạo mãi, vừa thừa kế được của tổ phụ là Ông Quản Nghi. 

Thuở đó, vùng Trung Phước còn hoang vu, dân cư còn thưa thớt, nên việc vợ chồng trẻ đưa con mọn lên lập nghiệp ở đấy được xem như một việc mạo hiểm, đòi hỏi một nghị lực khác thường.

Cũng như đối với các anh em khác, khi ra biệt cư, Ông Bà đã được phụ thân tạo lập cho một sở nhà nằm bên bờ sông Thu Bồn, tại một nơi trông thật uy nghi, hùng vĩ. 

Ông Bà làm ăn rất phát đạt: chỉ trong khoảng hơn 10 năm, Ông Bà không những đã trở thành nhà hào phú bậc nhất ở trong làng mà còn là một trong số những con cháu có sản nghiệp đồ sộ nhất của Ông Quản. 

Năm 1923, theo nhu cầu phát triển, Ông Bà đã kiến thiết thêm một nhà chứa lúa nữa, và năm sau – 1924 – Ông Bà xây cất một nhà lầu (1), một công trình vĩ đại ở một nơi núi non hiểm trở như vùng Trung Phước lúc bấy giờ. 

Ông Bà đã lần lượt sinh hạ thêm 4 trai, 4 gái và 2 ấu vong. 

Tháng 06 năm 1932, trưởng nam của Ông Bà, Ông Bùi Kiến Tín, thi đỗ Tú tài toàn phần, vinh qui bái tổ rất linh đình. Tháng 02 năm 1935, Ông Tín được học bổng du học Y khoa Bác sĩ ở Pháp. Ông Bà làm ăn giàu có, con cái đỗ đạt cao, nên mọi người đều khen ngợi. 

Cũng năm 1932, sau khi sinh người con gái út, Bà thọ bệnh. Mặc dù Bà được đưa ra tận Huế và Hà Nội để chữa trị, nhưng bệnh tình ngày càng trầm trọng, khó bề qua khỏi. Để tránh cảnh dì ghẻ con chồng sau nầy, bà con nội ngoại đều khuyên Ông xin Nhạc mẫu cho cưới cô em vợ nhũ danh PHAN THỊ THƠ  làm kế thất vào năm 1935. 

Bà chánh thất suy yếu dần và mất ngày 19 tháng 11 năm B. Tý (1937), thọ 45 tuổi. 

Bà kế thất đã lần lượt sinh hạ được 3 trai, 2 gái và 3 ấu vong (2). 

Các con cái phòng đích lẫn phòng kế của Ông đều làm ăn thịnh đạt hoặc học hành thành tài cả.

Cuối năm 1945, Ông được cử làm Chủ tịch Ủy ban Vận động kháng chiến quận Quế Sơn và về sau Ông được cử làm Chủ tịch Hội Liên Việt tỉnh Quảng Nam. 

Trong thời kỳ chiến tranh, sau mỗi lần phi cơ oanh tạc gây tổn thất cho đồng bào, Ông đều đứng ra tổ chức cứu trợ, giúp đỡ tích cực các gia đình lâm nạn. Nhưng trớ trêu thay, rạng ngày 19-09-N. Thìn (1952), một tai nạn thảm khốc đã xảy đến cho gia đình Ông: Phi cơ Pháp bay đến thả bom, 3 quả trúng ngay hầm trú ẩn của nhà Ông, gây tử vong cho 18 người, trong đó có vơ chồng Ông và 8 người con cháu trong nhà. Ông thọ 62 tuổi, Bà thọ 41 tuổi, đều cùng các con cháu tử nạn an táng tại xứ Cửa Làng, Trung Phước. 

Việc gia đình Ông ngộ nạn đã làm cho bà con và đồng bào địa phương thương tiếc và xúc cảm vô cùng. 

Ghi chú: 

(1) Đứng trên lầu, nhìn quang cảnh núi non trùng điệp trông thật ngoạn mục, nên đã có bài thơ do nữ sĩ Niên Phong đề tặng như sau: 

Khen ai tô điểm vẽ nên tranh, 

Phong cảnh trêu người thú hữu tình.

Phía trước non cao, cao ngất ngất,

Đằng sau sông uốn, uốn quanh quanh.

Trong vườn quế phượng chen cau chuối,

Bên chái tùng thông lẫn quít chanh.

Trên gác xa trông trời bảng lảng, 

Vần mây trắng xóa núi xanh xanh. 

(Trích Bảo Phước lưu tập trang 29)

(2) Bài thơ sau đây vừa nói lên thân thế, sự nghiệp của Ông vừa vận dụng được phương danh của hầu hết những người trong gia đình Ông: 

BIÊN cương một dãy núi sông, 

YẾN oanh THƠ mộng bướm ong dập dìu. 

Ruộng vườn tươi tốt phì nhiêu, 

Bán buôn TÍN cẩn giữ điều nghĩa nhân. 

PHÚ cường THẠNH vượng muôn phần, 

VINH quang phúc LỘC một sân QUẾ hòe. 

Trường SƠN nam HẢI chở che, 

LONG phi phượng vũ đua khoe với đời. 

TƯ dinh phong NHỰ khắp nơi, 

LIỄU MAI cúc TRÚC tứ thời điểm trang. 

Hai vai gánh nặng giang san, 

Trượng phu chí khí hiên ngang vẫy vùng. 

(Trích Bảo Phước lưu tập trang 50) 
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Bà   BÙI  THỊ  EM
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Tục danh 
: 
Bà Cửu Thám

Con Ông Bùi Túc (Ô. Bá Huynh) và Bà Phan Thị Trang

Sanh 
: 
năm G. Ngọ (1894) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế
:
10-06-Q. Mùi (1943). Thọ: 20 tuổi 

Mộ táng 
: 
xã Mỹ Hòa, Đại Lộc 
Hôn phối: 
 

Ông TÔ NHIẾP  

Sanh 
: 
năm C. Dần (1890) ở Mỹ Hòa, Đại Lộc 

Con Ông Bà Tú Tài Tô Huyên ở Mỹ Hòa 



Cửu phẩm

Tạ thế
:
15-08-M. Thân (1968). Thọ: 79 tuổi 

Cải táng 
: 
Mỹ Hòa, Đại Lộc  

Sanh hạ:

- Ô. Tô Bá (Ô. Xã Ba) 

- B. Tô thị Thám (B. Trợ Dục) Q. Sửu (1913)
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Tục danh 
: 
Ông Bát Tiếu 

Con Ông Bùi Túc (Ô. Bá Huynh) và Bà Phan Thị Trang

Sanh 
: 
năm B. Thân (1896) tại Vĩnh Trinh 



Chánh Bát phẩm Văn giai  

Tạ thế
:
27-10-Â. Tỵ (1965). Thọ: 70 tuổi 

Cải táng 
: 
ấp Hóc Giáp, Hòa Mỹ Tây, Tuy Hòa 
Chánh thất: 
 

Bà PHAN THỊ QUỲNH 

Sanh 
: 
năm Đ. Dậu (1897) ở Đông Yên 

Con Ông Bà Tú tài Phan Thế Đạt (Ô. Tú Quỳnh) ở Đông Yên 

Tạ thế
:
20-09-Đ. Hợi (1947). Thọ: 51 tuổi 

Mộ táng 
: 
Gò Cao, Phú Đa 

Kế thất: 
 

Bà LÊ THỊ LIỄU 

Sanh 
: 
năm Đ. Mão (1927) ở Đông Yên 

Con Ông Bà Lê Văn Phước ở Đông Yên

Sanh hạ:

Đích phòng: 
 

- Ô. Bùi Tiếu 
Â. Mão (1915)
B. Bùi Thị Trung Thu 
T. Dậu (1921)

- Ô. Bùi Liêm Ngoạn   
M. Ngọ (1918)
B. Bùi Thị Ngọc Liên
G. Tý (1924)

- Ô. Bùi Hoành  
K. Mùi (1919)
B. Bùi Thị Bích Châu 
B. Dần (1926)

- Ô. Bùi Như Lâm    
N. Tuất (1922)
B. Bùi Thị Xuâu Nga 
Đ. Mão (1927)

- Ô. Bùi Ngọc Mai   
Q. Hợi (1923)
B. Bùi Thị Xuân Hoa 
K. Tỵ (1929)

- Ô. Bùi Như Nam     
N. Thân (1932)
B. Bùi Thị Ngọc Anh
Q. Dậu (1933)

- Ô. Bùi Như Hùng  
Â. Hợi (1935)


Ấu vong: 3 vị vô danh 

Quá vãng: Ô. Bùi như Tùng (1930-1956)

Kế phòng: 

- Ô. Bùi Văn Hiến    
M. Tuất (1958)


- B. Bùi Thị Thu Cúc     
G. Ngọ (1954)


Quá vãng: B. Bùi Thị Xuân Lan (51-88): xuất gia. 

TIỂU SỬ

Ông  BÙI  CHUYẾT

(1896 - 1965)

----------O0O---------

Ông BÙI CHUYẾT thường gọi Ông BÁT TIẾU là một thứ nam của Ông Bá hộ Bùi Túc và Bà Phan Thị Trang. Ông sanh năm Bính Thân (1896) tại Vĩnh Trinh. 

Thuở nhỏ, Ông học Hán văn và có đi thi Trường Ba. Ông cũng thông thạo chữ Nôm và chữ Quốc ngữ. 

Năm Giáp Dần (1914), Ông kết hôn cùng Bà PHAN THỊ QUỲNH, trưởng nữ của Ông Bà Tú tài Phan Thế Đạt ở Đông Yên. Sau khi được phụ thân cấp cho một số tư điền ở Phú Nhuận, Ông Bà bèn lên lập nghiệp ở đấy. Tuy còn trẻ, Ông đã sớm có tài tổ chức. Ông cho xấn và sang bằng một phần ngọn đồi rộng 4 mẫu ta rồi cho xây 3 ngôi nhà ngói, hình chữ U – mỗi nhà có 5 gian 2 chái – cùng nhìn ra một cái sân rộng. Ngôi nhà giữa – có cột toàn bằng sơn nghệ đứng táng trên các tảng đá cẩm thạch bóng láng và có kèo bằng mít chạm trổ công phu – dùng làm nơi thờ tự còn 2 ngôi nhà 2 bên tả và hữu thì dùng làm nhà ở và nhà chứa lúa. 

Công tác xã hội và kinh tế: 

· Khi mới đến lập nghiệp, Ông cho đào và xây một cái giếng lớn, do đó bà con trong thôn xóm đã có nước tốt để dùng quanh năm trong suốt mấy mươi năm trời. 

· Khoảng năm 1940 Ông tự xuất tiền thiết kế và cho cất 1 cái cầu đá 3 vày bắt ngang qua khe rộng trên 10 m – chảy băng qua làng – để người và súc vật qua lại được an toàn. 

· Ông cho dựng một bờ xe nước ở sông Thu Bồn, tưới được một diện tích hơn 3, 4 chục mẫu. 

· Trong các năm bị thiên tai, mùa màng mất sạch, Ông đã tự xuất gia xuy, mua lúa gạo phát chẩn, cứu trợ đồng bào qua cơn đói kém. Nhân đấy Ông đã được tưởng thưởng Bát phẩm Văn giai. 

· Năm 1932, một tổ chức về thủy lợi được thành lập, mục đích là vay tiền Chính phủ, xây đập Khe Công ở xã Thạch Bàn, đưa nước tưới ruộng đất ở 7 xã gần đấy, để rồi hàng năm nông gia đóng tiền nước trả dần lại cho Chính phủ. Và Ông đã được cử làm Trưởng ban Trị sự của tổ chức thủy lợi đó. 

Hiền thê Ông là người đảm đang, quán xuyến, giúp Ông rất đắc lực. Ngoài việc nông tang thường lệ, Bà cho tổ chức chăn nuôi: nuôi heo, nuôi trâu bò và buôn trữ các hàng đặc sản như nón lá, dầu rái v.v… Bà không vì bận việc làm ăn mà xao lãng công tác từ thiện, cứu tế: Bà thường giúp đỡ những người nghèo khó, hoạn nạn, nên ai cũng quí mến. 

Ông Bà sinh hạ tất cả 18 người con và số trưởng thành có gia đình, sự nghiệp gồm 7 trai, 6 gái, nên năm 1942, với tư cách là tiêu biểu người vợ đảm, bà mẹ hiền, Bà đã được ân thưởng Bằng tưởng lục và Huy chương vàng.

Chiến tranh bùng nổ, Ông Bà và gia đình tản cư lên Phú Gia. Bà bị bệnh và mất ngày 21-09-Đ. Hợi (1947), thọ 51 tuổi. Phần mộ đã được cải táng về Gò Cao, Mỹ Sơn, hiện thuộc xã Duy Tân, Duy Xuyên. 

Ông tục huyền với Bà LÊ THỊ LIỄU, người Đông Yên, sanh hạ được 1 trai, 2 gái. 

Năm 1960, Ông và gia đình dời vào Sài Gòn – số 4 đường Thuận Kiều – để tịnh dưỡng tuổi già. Ông mất ngày 27-10-Â. Tỵ (1965), thọ 70 tuổi, an táng tại Nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi. Khi nghĩa trang này được giải tỏa, hài cốt được cải táng tại một triền núi, cảnh trí hữu tình, ở Hóc Giáp, xã Hòa Mỹ tây, Tuy Hòa, Phú Yên. 

Cuộc đời và sự nghiệp của Ông Bà là một tấm gương cần lao và tiến thủ cho con cháu. 

THẾ  THỨ  XVI

Thế 13 : Ông Bùi Văn Kiết   
Phái I

Thế 14 : Ông Bùi Thân  
Chi 1

Thế 15 : Ông Bùi Túc  

Ông   BÙI  THUYÊN
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Tục danh 
: 
Ông Cửu Tý 

Con Ông Bùi Túc (Ô. Bá Huynh) và Bà Phan Thị Trang

Sanh 
: 
năm M. Tuất (1898) tại Vĩnh Trinh 



Chánh Cửu phẩm Văn giai  

Tạ thế
:
25-05-K. Dậu (1969). Thọ: 72 tuổi 

Mộ táng 
: 
Cam Ranh, Khánh Hòa 
Chánh thất: 
 

Bà PHẠM THỊ HẬU 

Con Ông Bà Tấn sĩ Phạm Tuấn ở Xuân Đài  

Tạ thế
:
08-04-Â. Lịch 

Mộ táng 
: 
Vĩnh Trinh  

Kế thất: 
 

Bà HUỲNH THỊ KIỀN 

Con Ông Bà Huỳnh Kỵ (Ô.B. Hường Kỵ) ở Xuân Đài

Tạ thế
: 
không rõ 

Sanh hạ:

Đích phòng: 
 

- Ô. Bùi Hộ 
K. Mùi (1919)
B. Bùi Thị Tý 
Đ. Tỵ (1917)

- Ô. Bùi Luận    
T. Dậu (1921)


Kế phòng: 

- Ô. Bùi Giáng    
B. Dần (1926)
B. Bùi Thị Phương Dung 
G. Tý (1924)

- Ô. Bùi Tường    
Đ. Mão (1927)
B. Bùi Thị Phương Tâm 
Â. Dậu (1945)

- Ô. Bùi Văn Vịnh     
T. Mùi (1931)


- Ô. Bùi Văn Ký     
C. Thìn (1940)


- Ô. Bùi Công Luân    
T. Tỵ (1941)


- Ô. Bùi Vĩnh Phước     
Q. Mùi (1943)


Tảo vong: Ô. Tránh

THẾ  THỨ  XVI

Thế 13 : Ông Bùi Văn Kiết   
Phái I

Thế 14 : Ông Bùi Thân  
Chi 1

Thế 15 : Ông Bùi Túc  

Ông   BÙI  PHÙNG
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Tục danh 
: 
Ông Cửu Diên

Con Ông Bùi Túc (Ô. Bá Huynh) và Bà Phan Thị Trang

Sanh 
: 
năm N. Dần (1902) tại Vĩnh Trinh 



Chánh Cửu phẩm Văn giai  

Tạ thế
:
05-04-Đ. Mùi (1967). Thọ: 66 tuổi 

Cải táng 
: 
Nghĩa trang Gò Cà, Đại Lộc  
Chánh thất: 
 

Bà LÊ THỊ NGUYỆN  

Sanh 
: 
năm N. Dần (1902) ở La Kham, Điện Bàn 

Con Ông Bà Lê Diên (Ô.B. Nghè Diên) ở La Kham

Tạ thế
:
21-09-N. Thân (1932). Thọ: 31 tuổi  

Mộ táng 
: 
Gò Ngư, Vĩnh Trinh  

Kế thất: 
 

Bà NGUYỄN THỊ NHUNG 

Sanh 
: 
năm M. Thân (1908) ở Bàn Lãnh, Điện Bàn

Con Ông Bà Nguyễn Đội ở Bàn Lãnh 

Tạ thế
: 
30-12-G. Dần (1974). Thọ 67 tuổi 

Cải táng
: 
Hòa Cầm, Hòa Vang

Sanh hạ:

Đích phòng: 
 

- Ô. Bùi Duyên 
B. Dần (1926)
B. Bùi Thị Diện  
C. Thân (1920)

- Ô. Bùi Huẩn     
M. Thìn (1928)
B. Bùi Thị Trâm 
T. Dậu (1921)

- Ô. Bùi Văn Giải      
N. Thân (1932)
B. Bùi Thị Chanh 
G. Tý (1924)



B. Bùi Thị Phương 
T. Mùi (1931)

Kế phòng: 

- Ô. Bùi Văn Chấn     
T. Tỵ (1941)
B. Bùi Thị Hồng 
N. Ngọ (1942)

- Ô. Bùi Văn Phát     
Â. Dậu (1945)
B. Bùi Thị Đạt 
Đ. Hợi (1947)

- Ô. Bùi Văn Quý     
N. Thìn (1952)
B. Bùi Thị Quế
T. Mão (1951)

- Ô. Bùi Nhơn      
Â. Mùi (1955)


Ấu vong: Ô. Hai, Ô. Ba, Ô. Bốn, B. Xoa 

THẾ  THỨ  XVI

Thế 13 : Ông Bùi Văn Kiết   
Phái I

Thế 14 : Ông Bùi Thân  
Chi 1

Thế 15 : Ông Bùi Huân  

Ông   BÙI  CHƯỚC
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Tục danh 
: 
Ông Ba Chước. Tự Việt Khổng 

Con Ông Bùi Huân (Ô. Chánh Huân) và Bà Ngô Thị Huyền 

Sanh 
: 
năm M. Tý (1888) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế
:
10-02-G. Dần (1914). Thọ: 27 tuổi 

Cải táng 
: 
xứ Gò Tranh, Vĩnh Trinh
Chánh thất: 
 

Bà NGUYỄN THỊ ĐOAN

Quê 
: 
La Kham, Điện Bàn 

Con Ông Bà Bá Hộ Nguyễn Khâm ở La Kham

Tạ thế
:
16-08-Đ. Hợi (1947).  

Mộ táng 
: 
vườn Ông Trùm Nghiêm, Vĩnh Trinh  

Sanh hạ:

- Ô. Bùi Tâm  
K. Dậu (1909)


Ông   BÙI  HUÝNH
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Tục danh 
: 
Ông Cai Năm, Ô. Xã Năm 

Cùng cha mẹ với Ông trên

Sanh 
: 
năm T. Mão (1891) tại Vĩnh Trinh 



Lý trưởng

Tạ thế
:
năm M. Tý (1948). Thọ: 58 tuổi 

Mộ táng 
: 
mất tích trong thời kỳ chiến tranh 
Chánh thất: 
 

Bà ĐỖ THỊ MƯỜI

Con Ông Bà Bá Hộ Đỗ Quỵ (Ô.B. Bá Năm) ở Cổ Tháp 

Mộ táng 
: 
Thổ Bàu Tây, Cổ Tháp. Thọ: 25 tuổi   

Kế thất I: 
 

Bà HAI CHUA 

Quê
: 
Hội An

 Kế thất II: 
 

Bà HƯƠNG YÊN

Quê
: 
Sơn Lộc, Quế Sơn

Sanh hạ:

Ba đời đều không con 


THẾ  THỨ  XVI

Thế 13 : Ông Bùi Văn Kiết   
Phái I

Thế 14 : Ông Bùi Thân  
Chi 1

Thế 15 : Ông Bùi Huân  

Ông   BÙI  MỘNG  VŨ
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Tục danh 
: 
Ông Giáo Nhì  

Con Ông Bùi Huân (Ô. Chánh Huân) và Bà Ngô Thị Huyền 

Sanh 
: 
năm N. Thìn (1892) tại Vĩnh Trinh 



Cửu phẩm, Giáo sư

Tạ thế
:
06-06-T. Hợi (1971). Thọ: 80 tuổi 

Mộ táng 
: 
Nghĩa trang T.V.A.H Gò Dưa, Thủ Đức 
Chánh thất: 
 

Bà TRƯƠNG THỊ DẦN 

Sanh  
: 
năm N. Dần (1902) ở Phú Xuân, Đại Lộc  

Con Ông Bà Cửu phẩm Trương Triết ở Phú Xuân 

Tạ thế
:
04-02-Â. Mùi (1955). Thọ 54 tuổi   

Mộ táng 
: 
xứ Chòi Mòi, Phú Hanh Tây, Đại Lộc   

Sanh hạ:

- B. Bùi Thị Nữ Nhì   
B. Thìn (1916)


Ấu vong: 4 vị vô danh

Ông   BÙI  QUANG  HÂN 
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Tục danh 
: 
Ông Đội Bảy, Ô. Đội Hân

Cùng cha mẹ với Ông trên

Sanh 
: 
năm G. Ngọ (1894) tại Vĩnh Trinh 



Thất phẩm Đội trưởng

Tạ thế
:
15-10-K. Mão (1939). Thọ: 46 tuổi 

Mộ táng 
: 
xứ Cây Quắn, Thu Bồn  
Chánh thất: 
 

Bà TRẦN THỊ Ý

Con Ông Bà Bá Hộ Trần Thủ ở Gia Cốc, Đại Lộc 

Sanh hạ:

- Ô. Bùi Q. San 
Q. Hợi (1923)
B. Bùi Thị Năm 

- Ô. Bùi văn Sáu

B. Bùi Thị Tám

- Ô. Bùi văn Bảy 
Â. Tỵ (1929)
B. Bùi Thị Hạnh 
K. Mão (1939) 



B. Bùi Thị Nhơn 
Q. Mùi (1943)

Ấu vong: Ô. Sô, B. Bốn, B. Chín, Ô. Mười, Ô. Bền

THẾ  THỨ  XVI

Thế 13 : Ông Bùi Văn Kiết   
Phái I

Thế 14 : Ông Bùi Thân  
Chi 1

Thế 15 : Ông Bùi Huân  

Ông   BÙI  HUYÊN
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Tục danh 
: 
Ông Cửu Huyên 

Con Ông Bùi Huân (Ô. Chánh Huân) và Bà Ngô Thị Huyền 

Sanh 
: 
năm Đ. Dậu (1897) tại Vĩnh Trinh 



Cửu phẩm Văn giai 

Tạ thế
:
21-01-Đ. Dậu (1957). Thọ: 61 tuổi 

Chánh thất: 
 

Bà NGUYỄN THỊ NHỎ

Sanh  
: 
năm C. Tý (1900) ở Bì Nhai, Điện Bàn  

Con Ông Bà Nguyễn Thiệu ở Bì Nhai  

Sanh hạ:

- Ô. Bùi Minh Chiêu   
C. Thân (1920)
B. Bùi Thị Nguyên 
B. Thìn 1916

- Ô. Bùi Đình Liệu   
G. Tý (1924)
B. Bùi Thị Thuyên 
M. Ngọ 1918

- Ô. Bùi Đình Xán   
B. Dần (1926)
B. Bùi Thị Tám  
M. Thìn 1928

- Ô. Bùi Ái   
G. Tuất (1934)
B. Bùi Thị Ái Liên  
C. Ngọ 1930

- Ô. Bùi Ân   
B. Tý (1936)


Ấu vong: Ô. Năm, B. Mười

Ông   BÙI  QUANG  HUY
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Tục danh 
: 
Ông Vạn. Húy: Văn Minh

Cùng cha mẹ với Ông trên

Sanh 
: 
năm K. Hợi (1899) tại Vĩnh Trinh 



mất tích năm 1947 ở Tiên Hội

Chánh thất: 
 

Bà TRẦN THỊ CÁI

Con Ông Bà Cử nhân Trần Quy ở Nhất Giáp, Điện Bàn 

Kế thất: 
 

Bà TRƯƠNG THỊ CHƯỞNG (1968) 

Con Ông Bà Phan Cương sanh năm (1900) ở Đông Lâm, Đại Lộc 

Sanh hạ:

Đích phòng: 
 

- B. Bùi Thị Vạn 
Â. Sửu (1925)

 Kế phòng: 
 

- Ô. Bùi Năm 
B. Dần (1926)

- Ô. Bùi Sáu  
N. Thân (1932)


- Ô. Bùi Kiến Nghĩa 
B. Tý (1936)
Ấu vong: Ô. Ba, Ô. Bốn

THẾ  THỨ  XVI

Thế 13 : Ông Bùi Văn Kiết   
Phái I

Thế 14 : Ông Bùi Thân  
Chi 1

Thế 15 : Ông Bùi Huân  

Bà   BÙI  THỊ  DƯƠNG 


[image: image29.png]



[image: image30.png]>~




[image: image31.png]



Tục danh 
: 
B. Nghè Ba. Húy: Em 

Con Ông Bùi Huân (Ô. Chánh Huân) và Bà Ngô Thị Huyền 

Sanh 
: 
năm B. Thân (1896) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế
:
27-07-Q. Mão (1963). Thọ: 68 tuổi 

Mộ táng
: 
Tam Điện, Điện Bàn

Hôn phối: 
 

Ông LÊ ĐÌNH KIỂM 

Sanh  
: 
năm Q. Tỵ (1893) ở La Kham, Điện Bàn  



Tri phủ, Hàn lâm viện Thị Độc

Tạ thế
: 
10-05-Đ. Hợi (1957). Thọ: 65 tuổi

Sanh hạ:

- Ô. Lê Đình Bổng    
K. Mùi (1919)
B. Lê Thị Nguyệt Quế  
Đ. Tỵ (1917)

- Ô. Lê Đình Liệp     
Đ. Mão (1927)
B. Lê Thị Giáng Châu   
T. Dậu (1921)

- Ô. Lê Đình Lãm     
M. Dần (1938)
B. Lê Thị Kim Anh  
C. Ngọ (1930)

Ấu vong: B. Kim Loan

Ông   BÙI  MINH
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Tục danh 
: 
Ông Hương Niêm. Húy: Văn Thiếp

Cùng cha mẹ với Bà trên

Sanh 
: 
năm T. Sửu (1901) tại Vĩnh Trinh 

Tạ thế 
: 
01-07-N. Ngọ (1942). Thọ: 42 tuổi

Chánh thất: 
 

Bà PHAN THỊ NIÊM 

Con Ông Bà Tú tài Phan Chước ở Bảo An, Điện Bàn 
Sanh
:
1903

Tạ thế
:
15-01-Canh Thìn 2000 thọ 98 tuổi, mộ Phan Rang

Sanh hạ:

- Ô. Bùi Bình 
T. Dậu (1921)
B. Bùi Thị Tương 
Q. Hợi (1923)

- Ô. Bùi Kiến Tá 
K. Tỵ (1929)
B. Bùi Thị Tâm Hảo  
M. Thìn (1928)

- Ô. Bùi Minh Viên  
N. Thân (1932)
B. Bùi Thị Như Loan  
Q. Dậu (1933)

THẾ  THỨ  XVI

Thế 13 : Ông Bùi Văn Kiết   
Phái I

Thế 14 : Ông Bùi Thân  
Chi 1

Thế 15 : Ông Bùi Huân  

Ông   BÙI  CHỨC
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Tục danh 
: 
Ông Tri Mười 

Con Ông Bùi Huân (Ô. Chánh Huân) và Bà Trương Thị Chức

Sanh 
: 
năm K. Hợi (1899) tại Vĩnh Trinh 



Tri bộ  

Tạ thế
:
17-02-Đ. Sửu (1937). Thọ: 39 tuổi 

Mộ táng 
:
xứ Bàu Dam, An Lâm

Chánh thất: 
 

Bà PHAN THỊ TỐ

Sanh  
: 
năm T. Sửu (1901) ở Bảo An, Điện Bàn  
Tạ thế
: 
13-11-Tân Dậu 1981 thọ 81 tuổi
Con Ông Bà Phan Trác ở Bảo An

Sanh hạ:

- Ô. Bùi Nghiêm (1)   
G. Tý (1924)
B. Bùi Thị Sum 
C. Thân (1920)



B. Bùi Thị Lựu  
B. Dần (1926)



B. Bùi Thị Lê  
M. Thìn (1928)



B. Bùi Thị Yến  
T. Mùi (1931)



B. Bùi Thị Ngọc Lan  
B. Tý (1936)

Ấu vong: B. Hiệp, B. Ngọ, B. Chín 

Ông   BÙI  ĐIỂM 
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Tục danh 
: 
Ông Xã Chỉ 

Cùng cha mẹ với Ông trên

Sanh 
: 
15-01-Q. Mão (1904) tại Vĩnh Trinh 
Tạ thế
: 
27-03- Tân Mùi 1991. Thọ 88 tuổi, mộ: Hội An
Chánh thất: 
 

Bà TRƯƠNG THỊ CHỈ 

Sanh 
: 
năm K. Dậu (1909) ở An Phú, Điện Bàn

Con Ông Bà Trương Tạ ở An Phú 
Tạ thế 
: 
26-06-Ất Hợi 1995. Thọ: 87 tuổi, mộ: Hội An

Sanh hạ:

- Ô. Bùi Do 
T. Tỵ (1941)
B. Bùi Thị Ngân 
N. Thân (1932)

- Ô. Bùi Chi  
G. Thân (1944)
B. Bùi Thị Năm 
G. Tuất (1934)

- Ô. Bùi Quý 
N. Thìn (1952)
B. Bùi Thị Sáu 
Đ. Sửu (1937)

Ấu vong: Ô. Chỉ, Ô. Ba, B. Yến, B. Mười, B. Hạnh

Ghi chú: 

(1): 
Mất tích trong chiến tranh (Đ. Hợi, 1947). 

